
1 CH1201087 Đào Nhật Anh nam 20/11/1988 Long An Thí sinh tự do

2 CH1201088 Nguyễn Đăng Ba nam 10/10/1983 Hà Nội Thí sinh tự do

3 CH1201089 Trần Thanh Bé nam 27/07/1987 Long An Thí sinh tự do

4 CH1201090 Lê Thị Hồng Cẩm nữ 25/08/1985 Đồng Nai Thí sinh tự do

5 CH1201091 Đồng Xuân Chấn nam 03/12/1988 Bình Định Nhân viên, Ngân hàng TMCP Nam Á

6 CH1201092 Bùi Văn Chương nam 22/12/1987 Đồng Nai Thí sinh tự do

7 CH1201093 Phùng Vũ Cường nam 14/04/1989 TP.HCM Thí sinh tự do

8 CH1201094 Lê Quý Quốc Cường nam 12/01/1989 Huế Thí sinh tự do

9 CH1201095 Phan Hữu Dản nam 10/12/1990
Nha Trang - 

 

Khánh Hoà

Thí sinh tự do

10 CH1201096 Phạm Viết Văn Đình nam 04/07/1988 Quảng Ngãi Thí sinh tự do

11 CH1201097 Lê Lao Động nam 01/12/1979 Kiên Giang Thí sinh tự do

12 CH1201098 Trần Bá Dược nam 02/01/1987 Vĩnh Long Thí sinh tự do

13 CH1201099 Nguyễn Vũ Duy nam 03/04/1986 Đồng Nai
GV, Trung tâm TT-NN, CS2 Trường 

Đại học Lâm Nghiệp

14 CH1201100 Nguyễn Thành Duy nam 22/02/1988 Đồng Nai Thí sinh tự do

15 CH1201101 Trần Triết Giang nam 23/10/1990 Kiên Giang Thí sinh tự do

16 CH1201102 Trần Văn Hanh nam 25/01/1990 Hải Phòng Thí sinh tự do

17 CH1201103 Nguyễn Công Hiếu nam 05/05/1989 Hà Nam Thí sinh tự do

18 CH1201104 Nguyễn Hồ nam 01/09/1988 Long An
Kỹ sư, Cty CP GLOBAL 

CYBERSOFT

19 CH1201105 Văn Phú Hội nam 21/07/1979 Phú Yên
Nhân viên, Chi nhánh Cty CP Viễn 

thông FPT

20 CH1201106 Trần Quốc Hùng nam 27/11/1983 Long An Thí sinh tự do

21 CH1201107 Bùi Văn Hùng nam 30/04/1982 Quảng Nam Thí sinh tự do

22 CH1201108 Nguyễn Đại Hữu nam 30/08/1988 Long An Thí sinh tự do

23 CH1201109 Lê Minh Huy nam 30/01/1980 TpHCM Thí sinh tự do

24 CH1201110 Dương Ngọc Vân Khanh nam 17/11/1985 Trà Vinh GV, ĐH Trà Vinh

Nghề nghiệp và nơi làm việcHọ và tên
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25 CH1201111 Trần Thượng Khanh nam 28/04/1988 TpHCM Thí sinh tự do

26 CH1201112 Lê Văn Kiệt nam 18/03/1988 Long An Thí sinh tự do

27 CH1201113 Nguyễn Ngọc Hoàn Kim nữ 11/06/1981 Tiền Giang Thí sinh tự do

28 CH1201114 Cao Sỹ Lê nam 15/08/1989 Đăklăk Thí sinh tự do

29 CH1201115 Nguyễn Duy Lộc nam 09/05/1972 TpHCM Thí sinh tự do

30 CH1201116 Nguyễn Khoa Hải Long nam 02/02/1989 Sông Bé Thí sinh tự do

31 CH1201117 Nguyễn Phúc Minh nam 15/09/1987 Tiền Giang Thí sinh tự do

32 CH1201118 Đoàn Quang Minh nam 22/10/1988 Tiền Giang Thí sinh tự do

33 CH1201119 Trần Hưng Nghiệp nam 14/11/1989 Đồng Nai Thí sinh tự do

34 CH1201120 Nguyễn Đình Ngọc nam 22/04/1985 Cần Thơ Thí sinh tự do

35 CH1201121 Trần Phong Nhã nam 25/02/1988 Bình Thuận Thí sinh tự do

36 CH1201122 Nguyễn Hữu Nhân nam 03/12/1989 Minh Hải Thí sinh tự do

37 CH1201123 Hoàng Thị Nhung nữ 07/01/1985 Thanh Hóa Chuyên viên, ĐH KHXHNV TpHCM

38 CH1201124 Hà An Phong nam 19/12/1988 Bình Định
Nhân viên, Cty TNHH Lưỡng Toàn 

Rạng Công

39 CH1201125 Vũ Thanh Phong nam 10/10/1969 Hà Nội
Trưởng bộ phận bảo hành, Cty TNHH 

Lựa chọn hoàn hảo

40 CH1201126 Nguyễn Quang Phúc nam 26/04/1989 Long An Thí sinh tự do

41 CH1201127 Phan Ngọc Minh Quân nam 11/01/1986 TpHCM Thí sinh tự do

42 CH1201128 Nguyễn Anh Quân nam 21/12/1984 TpHCM Thí sinh tự do

43 CH1201129 Trần Minh Quân nam 30/10/1988 Đồng Tháp Thí sinh tự do

44 CH1201130 Vũ Quang nam 10/12/1979 Bình Thuận Thí sinh tự do

45 CH1201131 Võ Nhật Quang nam 05/12/1980 Đồng Tháp
Nhân viên, Chi nhánh công ty CP Hệ 

thống thông tin FPT

46 CH1201132 Lê Trường Sa nam 04/05/1988 Đà Nẵng Thí sinh tự do

47 CH1201133 Trần Thiện Tài nam 22/05/1987 TpHCM Thí sinh tự do

48 CH1201134 Trương Đăng Thanh nam 21/06/1982 Daklak Thí sinh tự do

49 CH1201135 Lê Thị Phương Thanh nữ 02/12/1988 Daklak Thí sinh tự do

50 CH1201136 Đỗ Hoàn Thiện nam 08/09/1988 TpHCM Thí sinh tự do

51 CH1201137 Uông Thị Thoa nữ 04/09/1989 Thanh Hóa Thí sinh tự do

52 CH1201138 Nguyễn Thị Anh Thư nữ 06/07/1989 Long An Thí sinh tự do

53 CH1201139 Trần Vĩnh Thuận nam 25/11/1989 Tiền Giang Thí sinh tự do
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54 CH1201140 Phạm Văn Thuyết nam 28/04/1985 Hà Tĩnh Thí sinh tự do

55 CH1201141 Nguyễn Thị Huyền Trang nữ 24/10/1987 Daklak Nhân viên, Cty TM&DV Nina

56 CH1201142 Nguyễn Thị Trang nữ 24/05/1989 Thanh Hoá Thí sinh tự do

57 CH1201143 Đoàn Chí Trung nam 21/12/1989 Tiền Giang Thí sinh tự do

58 CH1201144 Trần Phước Trung nam 04/04/1989 Đồng Tháp Thí sinh tự do

59 CH1201145 Văn Công Trung nam 18/06/1989 Bình Thuận Thí sinh tự do

60 CH1201146 Dương Hồng Tuấn nam 03/12/1988 TpHCM Thí sinh tự do

61 CH1201147 Võ Thanh Tùng nam 15/06/1988 TpHCM Thí sinh tự do

62 CH1201148 Nguyễn Thị Bích Vân nữ 09/03/1982 Vĩnh Long Nhân viên, ĐH Y Dược TpHCM

63 CH1201149 Mã Khánh Xuyên nam 28/10/1988 Cà Mau Thí sinh tự do

64 CH1201150 Trần Thị Hồng Yến nữ 20/04/1979 Long An Thí sinh tự do

Tổng số học viên: 64 Học viên HIỆU TRƯỞNG

TP HCM: 64 Học viên

Dương Anh Đức
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